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MỞ ðẦU 

 Trong số các gốm sắt ñiện không chì ñược nghiên cứu hiện nay, gốm 

[K0,5Bi0,5]TiO3 (KBT) có ưu ñiểm như nhiệt ñộ Curie TC ∼ 380oC và ñường trễ sắt ñiện khá 

bão hoà với ñộ phân cực dư Pr ∼ 35 µC/cm2 và nhiệt ñộ khử phân cực cao Td ∼ 270oC [18]. 

Tuy nhiên, như các vật liệu có chứa K và Bi thông thường, KBT có ñặc tính hút ẩm và 

thành phần Bi2O3 dễ dàng bay hơi tại nhiệt ñộ nung cao gây khó khăn trong quá trình chế 

tạo [19]. ðến nay, chưa có gốm KBT thuần có tính chất áp ñiện tốt ñược công bố. Vì vậy, 

việc lựa chọn hệ perovskite ABO3 có tính áp ñiện tốt, chứa ít hoặc không có K và Bi ñể kết 

hợp với KBT tạo thành hệ gốm ña thành phần ñược trông ñợi cải thiện ñiều kiện chế tạo và 

các tính chất ñiện. ðể lựa chọn thành phần không chì khác liên kết với KBT tạo thành 

dung dịch rắn nhiều thành phần, ngoài việc xác ñịnh bán kính ion của tạp chất thay thế vào 

vị trí A hoặc B ñể thu ñược hệ số xếp chặt phù hợp, ta cần phải xác ñịnh tỉ lệ của các thành 

phần gần với biên pha hình thái học. Khi ñó, các tính chất vật lý tối ưu của vật liệu có thể 

ñược xác ñịnh [4]. Theo ñó, xu hướng nghiên cứu chính hiện nay nhằm cải tiến tính chất 

vật lý của KBT là chế tạo gốm KBT liên kết với (Na0,5Bi0,5)TiO3 (NBT) có cấu trúc mặt 

thoi [14]. Trong trường hợp này, các ion Na+ ñược lựa chọn ñể thay thế một phần các ion 

K+.  K. Yoshii và cộng sự ñã chế tạo thành công gốm áp ñiện [Bi0,5(Na0,7,K0,3)0,5]TiO3 với 

thành phần gần biên pha hình thái học tứ giác (KBT) – mặt thoi (NBT) với hệ số áp ñiện 

khá lớn d33 = 126 pC/N và nhiệt ñộ khử phân cực khá cao Td = 206oC. Tuy nhiên, NBT có 

dòng ñiện rò lớn tại trường cưỡng bức Ec = 73 kV/cm, do vậy tính chất sắt ñiện của hệ 

[Bi0,5(Na1-x,Kx)0,5]TiO3 (NBT-KBT, gọi tắt là BNKT) vẫn chưa tốt [12]. ðể khắc phục vấn 

ñề này, việc nghiên cứu chế tạo và cải tiến các tính chất của vật liệu BNKT là chế tạo hệ 

vật liệu gồm BNKT liên kết với một thành phần perovskite thứ ba có tính ñiện môi và sắt 

ñiện tốt.  

 Việc lựa chọn thêm thành phần ñể liên kết với BNKT nhằm cải tiến tính chất 

vật lý của hệ là cần thiết. ðặc biệt, hướng chế tạo hệ gốm với nhiệt ñộ nung thiêu 

kết thấp có thể giúp ta khống chế ñược lượng bay hơi của Bi2O3 trong quá trình chế 

tạo vật liệu. ðiều này sẽ làm cho tỷ lệ thành phần các nguyên tố của hệ gốm sẽ gần 

giống với tỷ lệ thành phần trong công thức hoá học vật liệu và hạn chế việc hình 

thành các pha pyrochlore và vô ñịnh hình của vật liệu, dẫn ñến làm giảm tính chất 
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ñiện môi và sắt ñiện của hệ. Một trong những vật liệu gốm sắt ñiện không chì ñiển 

hình là BiFeO3 (BFO) có cấu trúc mặt thoi với nhiệt ñộ nung thiêu kết thấp và nhiệt 

ñộ Currie cao [20]. Do ñó, hệ gốm liên kết BNKT-BFO ñược chế tạo tại nhiệt ñộ 

thấp, có thể ñạt giá trị tối ưu tại vùng lân cận biên pha hình thái học mặt thoi - tứ 

giác với nhiệt ñộ chuyển pha Curie cao. Tuy gốm sắt ñiện thuần BFO có tính chất 

sắt ñiện tốt nhưng có tính ñiện môi kém tại nhiệt ñộ phòng, do ñó việc lựa chọn 

thêm một số tạp chất thay thế vào vị trí A như Nb, Dy, Sm...[10, 22] là cần thiết ñể 

khắc phục vấn ñề ñiện môi bằng cách giảm lượng Bi2O3 trong việc chế tạo tinh thể 

BFO pha tạp và nâng cao tính chất sắt ñiện và áp ñiện. Mặt khác, Nb là một loại tạp 

mềm, có bán kính ion 64 pm, thường ñược sử dụng ñể nâng cao tính chất sắt ñiện và 

áp ñiện của vật liệu [18]. Bảng 1 biểu diễn các thông số sắt ñiện và áp ñiện chính 

của gốm PZT không và có pha tạp Nb. Thông qua ñó, ta có thể xác ñịnh vai trò của 

Nb: 

+ Tạp Nb làm tăng hệ số áp ñiện và hệ số liên kết nhưng lại làm giảm 

nhiệt ñộ Curie của gốm PZT. 

+ Tạp Nb làm tăng ñiện trở, tăng diện tích ñường trễ và làm ổn ñịnh các 

tính chất của vật liệu. 

+ Nb2O5 là chất hỗ trợ thiêu kết tốt ñối với vật liệu trên cơ sở Pb(Zr,Ti)O3, 

nó làm tăng tỷ trọng và giảm kích thước hạt.  

Trên cơ sở ñó chúng tôi tiến hành "Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất 

của hệ gốm (1-x) Bi0.5(Na0.82K0.18)0.5TiO3 - x (Bi0.88Nb0.12)FeO3" với mục ñích chế 

tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của BNKT khi pha tạp BNF. Nội dung luận văn 

bao gồm: 

Nội dung luận văn bao gồm: 

- Chương I: Tổng quan lý thuyết trình bày cơ sở nghiên cứu và ñặc trưng của 

vật liệu sắt ñiện. Giới thiệu cấu trúc, ñặc tính của vật liệu perovskite ABO3, sắt ñiện 

relaxo và một số tính chất của BNKT, BFO. ðây là cơ sở ñể giải thích những kết 

quả thu ñược trong quá trình thực nghiệm; 
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- Chương II: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát cấu trúc trình bày về qui trình 

công nghệ và những kết quả thu ñược về cấu trúc, vi cấu trúc của hệ vật liệu (1-

x)BNKT-xBNF với những nhận xét, ñánh giá về hệ gốm ñã chế tạo; 

- Chương III: Một số tính chất vật lý của hệ gốm BNKT-BNF phần này trình 

bày về ñiện môi, sắt ñiện, áp ñiện và nhiệt ñộ chuyển pha của hệ gốm (1-x)BNKT-

xBNF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


